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I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Chọn một đáp án đúng trong các câu sau và ghi 

kết quả vào tờ giấy thi: 

Câu 1: Trong phần mềm soạn thảo văn bản lệnh Portrait dùng để ? 
A. Chọn hướng trang đứng​ ​
​ B. Chọn hướng trang ngang 
C. Chọn lề trang​ ​
​ ​
​ D. Chọn lề đoạn văn bản. 

Câu 2: Muốn xóa một số hàng trong bảng, sau khi chọn các hàng cần xóa, 
em thực hiện lệnh nào sau đây? 

A. Delete Cells​ ​
​ ​
​ ​
​ B. Delete Columns 
C. Delete Rows​ ​
​ ​
​ ​
​ D. Delete Table  

Câu 3: Chọn hướng trang ngang em thực hiện lệnh nào sau đây?​  

A. Page Layuot/ Page Setup/ Landscape​     B. Page Layuot/ Page Setup/ Left 

C. Page Layuot/ Page Setup/ Right                   D. Page Layuot/ Page Setup/ Top 

Câu 4: Thuật toán là gì? 

A. Một dãy các cách giải quyết một nhiệm vụ 

B. Một dãy các kết quả nhận được khi giải quyết một nhiệm vụ. 

C. Một dãy các chỉ dẫn rõ ràng, có trình tự sao cho khi thực hiện những chỉ dẫn 

này người ta giải quyết được vấn đề hoặc nhiệm vụ đã cho. 

D. Một dãy các dữ liệu đầu vào giải quyết một nhiệm vụ 

Câu 5: Trong các câu sau đây, câu nào là cấu trúc lặp? 



A. Nếu sáng mai trời mưa, em sẽ mang áo mưa. 

B. Nếu vẫn chưa làm hết bài tập, em phải làm bài tập đến khi nào hết. 

C. Chiều nào em cũng đi đá bóng. 

D. Gia đình em sẽ đi du lịch. 

Câu 6: Trong các câu sau đây, câu nào là cấu trúc rẽ nhánh? 

A. Gia đình em sẽ đi du lịch. 

B. Nếu sáng mai trời mưa, em sẽ mang áo mưa. 

C. Chiều nào em cũng đi đá bóng. 

D. Nếu vẫn chưa làm hết bài tập, em phải làm bài tập đến khi nào hết. 

II. TỰ LUẬN (7 điểm)  

Câu 1: Hãy nêu chức năng của các biểu tượng dưới đây: (2 điểm) 

 
Câu 2: Chuyển câu nói sau sang kiểu TELEX hoặc VNI (phải đảm bảo quy tắc 
gõ văn bản trên Word). (2 điểm) 
“Vì lợi ích mười năm trồng cây 
Vì lợi ích trăm năm trồng người” 
Câu 3: Định dạng đoạn văn là gì? Nêu các tính chất của định dạng đoạn văn? 
(2điểm) 
Câu 4: Trình bày các bước mở một văn bản đã có trong máy tính? (1 điểm) 
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I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Mỗi câu đúng được 0,5 điểm 

Câu 1 2 3 4 5 6 

Đáp án A C A C B D 

II. TỰ LUẬN (7 điểm) 

Câu Nội dung Điểm 

1 
(2 điểm) 

 

Mỗi câu 
đúng 

0,5 đểm 



2 
(2 điểm) 

Mỗi kiểu gõ đúng được 2 điểm. 
Kiểu VNI: 
“Vi2 lo7i5 ich1 mu7o7i2 na8m tro6ng ca6y 
Vi2 lo7i ich1 tra8m na8m tro6ng2 ngu7o7i2”. 
 
Kiểu TELEX:  
“Vif lowij ichs muwowif nawm troongf caay 
Vif lowij ichs trawm nawm troongf nguwowif”. 
 

 
1 
 
1 

3 
(2 điểm) 

Định dạng đoạn văn là thay đổi các tính chất của đoạn văn 
+ Kiểu căn lề; 
+ Vị trí lề của cả đoạn văn bản so với toàn trang; 
+ Khoảng cách lề của dòng đầu tiên; 
+ Khoảng cách đến đoạn văn trên hoặc dưới; 
+ Khoảng cách giữa các dòng trong đoạn văn. 

Mỗi câu 
đúng 
0,4 

4 
(1 điểm) 

- Mở bảng chọn File 
- Chọn Open (hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + O) 
- Hộp thoại Open xuất hiện thực hiện chọn thư mục lưu tệp 
rồi chọn tên tệp và nhấn Open để mở. 
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